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TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ SỐ 72/2024 

MỤC LỤC 
    Trang 

1.  Tỷ lệ, loại tổn thương, mức độ mụn trứng cá 

và một số yếu tố liên quan đến mụn trứng cá 

ở học sinh Trung học phổ thông tại thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long năm 2023 

 Nguyễn Thị Huyền Trang 

Bùi Thị Lệ Uyên 

1 

2.  Kết quả điều trị teo âm đạo ở trẻ em  Nguyễn Tài Ân 

Nguyễn Thị Trúc Linh 

Vũ Đức Duy 

Phạm Quốc Tùng 

Hồ Trung Cường 

Trần Thị Phượng 

Lê Văn Giàu 

Phạm Nguyễn Hiền Nhân 

Trần Đại Phú 

Lê Thanh Hùng 

8 

3.  Đánh giá chất lượng cuộc sống và một số 

yếu tố liên quan ở bệnh nhân trào ngược dạ 

dày - thực quản tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh 

Long năm 2023 

 Nguyễn Trọng Thi 

Lê Kế Nghiệp 

Huỳnh Nguyễn Phương Quang 

15 

4.  Công tác tổ chức hoạt động tình nguyện 

phòng chống dịch qua góc nhìn của sinh viên 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 Đỗ Thị Hà 

Phan Thị Mỹ Trinh 

21 

5.  Kết quả phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép 

hoàn toàn ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn 

tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 

 Lê Huy Cường 

Nguyễn Thành Phúc 

Hồ Nguyễn Hoàng 

Trần Nguyễn Quang Trung 

28 

6.  Đánh giá kết quả tiêm corticoid tại chổ điều 

trị hội chứng ống cổ tay ở bệnh nhân đến 

khám tại Khoa khám Bệnh viện Tim mạch 

Cần Thơ 

 Nguyễn Ngọc Phến 

Ngô Hoàng Toàn 

Lương Thanh Điền 

Lê Văn Minh 

35 

7.  Kết quả điều trị sùi mào gà bằng phẫu thuật 

tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ 

năm 2022-2023 

 Lê Thị Cẩm Trinh 

Nguyễn Trung Kiên 

Trần Thái Thanh Tâm 

Nguyễn Thị Lệ Quyên 

40 
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8.  Đánh giá hoạt tính chống oxy hoá của acid 

salazinic từ cao chiết địa y Parmotrema 

tinctorum 

 Nguyễn Phi Nhung 

Phạm Tuấn Thành 

Hồ Minh Thư 

Nguyễn Thị Thu Trâm 

46 

9.  Thực hành và các yếu tố liên quan đến việc 

tiêm ngừa vắc xin HPV ở học sinh Trung 

học phổ thông Long Mỹ tại thị xã Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang năm 2023 

 Lê Hữu Diễm Trinh 

Nguyễn Thuý Anh 

Võ Trí Nam 

 Nguyễn Hoàng Nhi 

Trần Tú Nguyệt 

54 

10.  Khảo sát các yếu tố liên quan đến mức độ 

làm sạch đại tràng ở người bệnh nội soi toàn 

bộ đại trực tràng tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ 

 Huỳnh Văn Lộc 

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyễn Văn Tuấn 

Trương Thị Chiêu 

Nguyễn Hồng Thủy 

61 

11.  Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận 

động bằng bài thuốc bổ dương hoàn ngũ 

thang kết hợp điện châm, xoa bóp bấm huyệt, 

cấy chỉ trên bệnh nhân sau nhồi máu não thể 

khí suy huyết ứ tại thành phố Cần Thơ 

 Lê Minh Hoàng 

Vũ Đình Quỳnh 

Nguyễn Thị Minh Châu 

 Huỳnh Thanh Vũ 

Nguyễn Thị Bích Nhung 

68 

12.  Xác định đột biến trên gen PINK1 và gen 

PRKN ở bệnh nhân Parkinson 

 Trần Tín Nghĩa 

Trần Vân Khánh 

Trần Huy Thịnh 

Nguyễn Hoàng Việt 

Phí Thanh Thùy 

Phạm Lê Anh Tuấn 

75 

13.  Đánh giá kết quả giảm đau trên bệnh nhân 

thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng bài 

thuốc thân thống trục ứ thang kết hợp điện 

châm, kéo giãn cột sống và cứu ấm tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ 

 Tạ Trung Nghĩa 

Vũ Đình Quỳnh 

Bùi Minh Sang 

Châu Nhị Vân 

Dương Hoàng Nhơn 

Nguyễn Thị Hoài Trang 

82 
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14.  Đánh giá hiệu quả giảm đau của bài tam tý 

thang kết hợp điện châm và xoa bóp bấm 

huyệt trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối 

nguyên phát thể phong hàn thấp kèm can 

thận hư tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành 

phố Cần Thơ 

 Huỳnh Thị Minh Hiền 

Bùi Minh Sang 

Lê Minh Hoàng 

89 

15.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tác 

nhân vi sinh gây tiêu chảy cấp không mất 

nước ở trẻ em tại Cần Thơ 

 Trần Quang Khải 

Phạm Minh Quân 

Trần Văn Vi 

Đinh Thị Thúy Nga 

Trượng Trung Hiếu 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Phan Thị Hồng 

96 

16.  Đặc điểm lâm sàng, CRP và giá trị chỉ số 

NLR trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2023 – 2024 

 Trần Trọng Anh Tuấn 

Trần Thị Bảo Yến 

Đỗ Thị Thanh Trà 

Đổ Gia Huy 

Dương Thị Anh Thư 

Phùng Ngọc Do 

104 

17.  Nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán ở sinh 

viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2022 – 2023 

 Lê Thị Cẩm Ly 

Danh Thanh Nhân 

Nguyễn Lê Như Phúc, 

Nguyễn Trần Thanh Thảo, 

Đặng Nhật Nam 

110 

18.  Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên 

quan đến suy tim phân suất tống máu bảo 

tồn ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát 

tại Khoa Tim mạch can thiệp – Thần kinh 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2023 

 Trương Duy Đăng 

Trần Thị Bích Ngọc 

Võ Thị Tường Vi 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 

Quách Cao Tâm 

Nguyễn Công Hậu 

116 

19.  Thực hành thay đổi lối sống và yếu tố liên 

quan ở người bệnh tăng huyết áp 

 Nguyễn Việt Phương 

Nguyễn Trọng Hiến 

Lê Kim Tha 

Nguyễn Tuấn Linh 

Nguyễn Tấn Đạt 

Nguyễn Văn Tuấn 

123 
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20.  Ứng dụng giải trình tự gen trong xác định 

kiểu gen đột biến kháng thuốc điều trị viêm 

gan vi rút B mạn 

 Đỗ Hoàng Long 

Nguyễn Thành Vũ 

Lê Công Hành 

Trần Đỗ Hùng 

Trịnh Thị Hồng Của 

Đinh Thị Hương Trúc 

Lê Chí Dũng 

130 

21.  Nghiên cứu yếu tố dịch tễ, đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân lao phổi 

kháng Rifampicin tại Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Cần Thơ 

 Nguyễn Thị Minh Hạnh 

Trần Thanh Hùng 

Bùi Thị Cẩm Thùy 

Phan Trần Hiếu Ngân 

Đặng Thục Đoan 

Quách Hồng Y 

Lâm Tú Trân 

137 

22.  Đặc điểm lâm sàng, biến chứng ở bệnh nhân 

xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch não 

 Lê Đồng Tâm 

Lương Thanh Điền 

Trần Chí Cường 

144 

23.  Đặc điểm lâm sàng và chất lượng cuộc sống 

của bệnh nhân sẹo mụn trứng cá tại Bệnh 

viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm 2023 

 Nguyễn Hoàng Khiêm 

Huỳnh Văn Bá 

Lê Thị Minh Thư 

150 

24.  Nghiên cứu tư thế của răng khôn hàm dưới 

lệch ngầm trên phim toàn cảnh và một số 

bệnh lý liên quan 

 Nguyễn Thị Tường Vân 

Nguyễn Lâm 

Nguyễn Điền Trúc Ly 

Phan Bá Lộc 

Đỗ Thị Thảo 

157 

25.  Sinh thiết vú có hỗ trợ của hút chân không 

(VABB) dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn 

đoán và điều trị các tổn thương tuyến vú 

BIRADS 3, 4, 5 

 Lâm Vĩnh Hảo 

Lê Thanh Vũ 

Phạm Hoàng Minh Quân 

Lê Hoàng Phúc 

Dương Lê Tấn Trường 

Phạm Minh Chiến 

165 

26.  Tỷ lệ và các yếu tố nguy cơ bệnh thận mạn 

tại thành phố Cần Thơ năm 2022-2023 

 Võ Hoàng Nghĩa 

Nguyễn Như Nghĩa 

Mai Huỳnh Ngọc Tân 

Nguyễn Thế Bảo 

Lâm Phước Thiện 

171 
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27.  Định hướng tác nhân vi sinh vật gây tiêu 

chảy cấp trẻ em: Vai trò của bạch cầu máu 

và C-Reactive protein 

 Trần Quang Khải 

Nguyễn Thị Hương Trà 

Nguyễn Thị Cẩm Tiên 

Trần Văn Vi 

Ngô Đắc Tuấn 

180 

28.  Nghiên cứu mối liên quan giữa chỉ số khối 

cơ thể với huyết áp và một số yếu tố liên 

quan ở sinh viên năm 2 ngành y khoa tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2023 

 Trang Hồng Khoa 

Nguyễn Chiến Thắng 

Tô Minh Thiện 

Võ Minh Dung Ngân 

Võ Trần Phượng Tường 

187 

29.  Nghiên cứu tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng và cận 

lâm sàng nhiễm bệnh ký sinh trùng đường 

ruột trên bệnh nhân nội trú tại Khoa Nội tiêu 

hóa–Huyết học lâm sàng Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ năm 2022-2023 

 Lê Thị Cẩm Ly 

Nguyễn Thị Yến Ngọc 

Lê Thảo Chân 

Trần Gia Nhập 

Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

Đào Lê Mỹ Hạnh 

193 

30.  Nghiên cứu tác dụng ổn định đường huyết 

trên mô hình in-vitro và in-vivo của cao 

chiết thù lù cạnh (Physalis angulata L.) 

 

 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

Dương Xuân Chữ 

Đặng Duy Khánh 

Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Võ Thanh Toàn 

Phạm Ngọc Ngà  

Lê Đỗ Trúc Ngân 

Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Dương Tuyết Ngân 

199 

31.  Báo cáo ca lâm sàng ứng dụng máng hướng 

dẫn phẫu thuật hai tầng trong điều trị cười lộ 

nướu 

 Nguyễn Trọng Tính 

Lâm Khánh Duy 

Huỳnh Nhật Duy 

Lê Ngọc Thanh Ngân 

Đỗ Thị Thảo 

206 

 


